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BÁO CÁO

Về việc tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 

đối với dự án Luật Hành chính công (năm 2017)

        Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công trân trọng báo cáo về việc tiếp thu, giải trình  ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật tại phiên họp ngày 18/8/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội bước đầu cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công và ý kiến của Chính phủ (theo Công văn số 9445/VPCP-PL ngày 06/9/2017 và Công văn số 383/VPCP-PL ngày 13/9/2017 của Văn phòng Chính phủ) đối với dự án Luật Hành chính công; cụ thể như sau: 
       1. Về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật hành chính công

       - Có một số ý kiến cho rằng việc giải trình về sự cần thiết xây dựng Luật chưa thuyết phục. Lập luận của Ban soạn thảo chưa chặt chẽ, giải thích về sự cần thiết chưa thuyết phục lắm; ở phần diễn đạt cần xem xét thêm, điều chỉnh thêm. Dẫn chứng một số Luật Hành chính công của các nước chưa hợp lý, chưa thuyết phục cao ; chúng ta chưa có Luật Hành chính công nhưng nội dung trong các luật chuyên ngành đã đề cập đến.

        - Có ý kiến khác cho rằng cần có sự gắn kết giữa các lý do này với nhau để làm rõ sự cần thiết, cấp bách phải ban hành luật; chưa có sự rõ ràng, cụ thể về khái niệm hành chính công, còn lúng túng trong cách xác định về phạm vi và đối tượng điều chỉnh của dự luật. Cần tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của sự cần thiết phải ban hành Luật Hành chính công.

        Ban soạn thảo xin tiếp thu các ý kiến nêu trên để làm rõ trong Tờ trình dự án luật về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật Hành chính công. Ban soạn thảo nhận thấy việc xây dựng, ban hành Luật Hành chính công là rất cần thiết, nhằm thể chế hóa các Nghị của Đảng có liên quan thủ tục hành chính, dịch vụ công; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013; khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc ban hành, thực hiện thủ tục hành chính và quản lý, cung ứng dịch vụ công. Việc ban hành Luật Hành chính công còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa dịch vụ công, thu hút mọi nguồn lực trong xã hội, tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

        Về tài liệu tham khảo nước ngoài, với sự hỗ trợ của Hội Luật gia Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ban soạn thảo đã nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm xây dựng Luật Hành chính công của một số nước, giúp cho việc tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm trong xây dựng Luật Hành chính công ở Việt Nam.    
        2. Bố cục, phạm vi điều chỉnh, cách thể hiện của Dự thảo Luật Hành chính công

         Dự thảo Luật Hành chính công (dự thảo cũ- ngày 17/7/2017) được gửi xin ý kiến Chính phủ, được trình ra phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 18/8/2017 gồm có 7 chương với 54 điều, điều chỉnh 7 nội dung chính (nguyên tắc chung của hành chính công; thủ tục hành chính công; quản lý dịch vụ công, cung cấp dịch vụ hành chính công và hợp đồng hành chính công; chính phủ điện tử trong hành chính công; kiểm soát hành chính công; mối quan hệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện hành chính công). 
       (1) Ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật là quá rộng, có những điều trùng lặp với các quy định của luật hiện hành, cần phải thu hẹp phạm vi điều  chỉnh, chỉ quy định một số vấn đề mà chưa được quy định ở tầm luật. 
        Tiếp thu các ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo nay đã thu hẹp phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, dự thảo mới (ngày 28/7/2018) chỉ quy định 3 vấn đề về: Thủ tục hành chính, dịch vụ công, trách nhiệm, mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công, như thể hiện tại Điều 1 của dự thảo Luật. Dự thảo Luật hiện nay không còn quy định về «Cải cách hành chính» (Chương 2), «Hợp đồng hành chính công» (Chương III), «Chương 4. Chính phủ điện tử trong hành chính công» ; «Chương 5. Kiểm soát hành chính công». Đồng thời, Ban soạn thảo đã rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định của dự thảo Luật để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật hiện hành.

        (2) Dự thảo Luật Hành chính công hiện nay còn 5 Chương với 45 Điều, tập trung quy định 3 vấn đề : Thủ tục hành chính ; dịch vụ công ; trách nhiệm, mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công, bởi lẽ:

      - Về thủ tục hành chính :Hiện nay đang được quy định trong nhiều luật chuyên ngành và văn bản pháp luật khác, mỗi văn bản quy định về quy trình, hồ sơ, thời gian, quy trình thủ tục ban hành và thực hiện thủ tục hành chính khác nhau ; hầu hết theo “cơ chế cũ”, nặng về giấy tờ, trực tiếp, nộp bản photo công chứng, thẻ căn cước, giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, giấy khai sinh, khai tử, thẻ ngân hàng, bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận về nhà, đất, chứng nhận tình trạng độc thân, …; chưa quy định việc kết nối, chia sẻ thông tin, dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính; chưa có quy định ở tầm luật về liên kết, chia sẻ dữ liệu thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 mới chỉ tập trung quy định về thủ tục hành chính trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hiện có rất nhiều Nghị định của Chính phủ quy định chung về thực hiện giải quyết, kiểm soát thủ tục hành chính (gồm: Nghị định 63/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Văn phòng Chính phủ (từ ngày 15/12/2016, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chuyển từ Bộ Tư pháp về Văn phòng Chính phủ); Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính…); nhiều quy định chưa được chuẩn hóa, nâng lên thành luật. Trong khi đó, Hiến pháp năm 2013 quy định: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể được quy định trong luật; nhiều quy định về thủ tục hành chính chưa được kiểm soát trong các Nghị định sẽ gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi khởi kiện hành chính. Nhiều nước trên thế giới từ lâu đã ban hành Luật Hành chính công, trong đó quy định về thủ tục hành chính, dịch vụ công…

        Dự thảo Luật hành chính công lần này tập trung quy định những vấn đề có tính nguyên tắc, quy định chung về thủ tục hành chính; yêu cầu chung về xây dựng, ban hành và thực hiện các thủ tục hành chính; quy định công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình tự, thời gian, hồ sơ và phương thức thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính như đã thể hiện tại Chương 2 của dự thảo luật. 

        - Về dịch vụ công. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cơ chế thị trường định hướng XHCN. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có Luật nào quy định về quản lý và cung ứng dịch vụ công đầy đủ, đồng bộ, mà các quy định nằm rải rác trong một vài luật chuyên ngành, các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,…với những quy định không thống nhất, còn chồng chéo, mâu thuẫn nhau và khó thực hiện. Việc quy định về dịch vụ công trong dự thảo Luật Hành chính công lần này còn nhằm quán triệt, thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị trung ương 4, 5 và 6 (khóa 12) liên quan đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính, sắp xếp lại các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giảm biên chế, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công; đặc biệt là cần quy định rõ những vấn đề chung về quản lý và cung ứng dịch vụ công và các loại dịch vụ cụ thể như dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích để làm cơ sở cho các văn bản pháp luật khác quy định cụ thể và triển khai thực hiện. Đây cũng là vấn đề sẽ góp phần vào thực hiện chủ trương đẩy mạnh “xã hội hóa dịch vụ công”, sắp xếp tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trên các lĩnh vực đang còn gặp nhiều khó khăn. Ban soạn thảo đã quy định vấn đề này tại Chương 3 của dự thảo luật.  
       - Trách nhiệm, mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công
        Cùng với việc quy định 2 vấn đề nêu trên (Thủ tục hành chính và dịch vụ công), Ban soạn thảo nhận thấy để thực hiện tốt các quy định về thủ tục hành chính và quản lý, cung ứng dịch vụ công thì cần đề cao trách nhiệm, mối quan hệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công. Ban soạn thảo đã quy định vấn đề này tại Chương 4 của dự thảo luật hành chính công. 
        (3) Có ý kiến cho rằng các quy định trong dự thảo luật thể hiện là luật khung hay luật chuyên ngành ? Ban soạn thảo cần tiếp tục làm rõ để xác định được mục tiêu của dự thảo luật.

        Tiếp thu ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo dự kiến xây dựng dự thảo luật vừa quy định có tính chất khung, vừa quy định cụ thể. Một số vấn đề có tính chất “khung” là các nguyên tắc chung của thủ tục hành chính và dịch vụ công, yêu cầu xây dựng và ban hành thủ tục hành chính, quản lý và cung ứng dịch vụ công (cần có quy đinh ở tầm luật để khắc phục những bất cập, khoảng trống pháp lý hiện hành) ; một số quy định mang tính “cụ thể” nhằm luật hóa những quy định chưa phải tầm luật hiện hành đã có tác dụng tốt trong thực tiễn thực hiện nhiều năm qua.
       3. Về một số nội dung của dự thảo luật 
        (1) Có ý kiến cho rằng dự thảo Luật ngày 17/7/2017 quy định về dịch vụ công, dịch vụ cung ứng hành chính công và hợp đồng hành chính công. Tuy nhiên, do dịch vụ công gồm dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích hiện đang được quy định tại các Nghị định của Chính phủ như: Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công. Ban chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập đang nghiên cứu, hoàn thiện Đề án để trình Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII trong thời gian tới. Trong thời điểm hiện nay khi Trung ương chưa thông qua Đề án thì việc xây dựng dự án Luật quy định về các vấn đề này là chưa đủ cơ sở.

        Tiếp thu ý kiến ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo đã nghiên cứu, quán triệt và bước đầu thể chế hóa một số quy định của Nghị quyết Hội nghị TW 5, 6 (khóa 12), nhất là : Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức sự nghiệp công lập; dự thảo Luật lần này tập trung quy định những quy định chung nhất về quản lý nhà nước về dịch vụ công và cung ứng dịch vụ công (gồm : dịch vụ hành chính công,  dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích), như thể hiện tại Chương 3 (từ Điều 17 đến Điều 40  của dự thảo Luật)

       (2) Về Giải thich từ ngữ (Điều 3)

Có một số ý kiến đề nghị rà soát việc giải thích các từ ngữ để bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành như: "thủ tục hành chính", "nguồn lực công" “dịch vụ công”, “dịch vụ sự nghiệp công”, “dịch vụ công ích”, v v ... đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 “Không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác”.

Có ý kiến đề nghị phải xem lại khái niệm hành chính công ; nội dung có bao trùm các luật và cơ quan trong hệ thống chính trị không ? 

        Ban soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến nêu trên và đã chỉnh lý lại các khái niệm cho chính xác, đầy đủ, thống nhất với các quy định của các luật hiện hành như thể hiện tại Điều 3 của dự thảo luật. Cụ thể là :

       - Chỉnh lý lại các khái niệm như hành chính công (Khoản 1, Điều 3), Khái niệm thủ tục hành chính (Khoản 3, Điều 3) và các khái niệm, từ ngữ khác. 
      - Bỏ thuật ngữ phân cấp, phân quyền, hợp đồng hành chính công, kiểm soát hành chính công, vì không thuộc phạm vi điều chỉ của dự thảo luật.   

      - Bổ sung khái niệm “Dịch vụ sự nghiệp công”, “Dịch vụ công ích”, «dịch vụ công trực tuyến », «quyết định hành chính giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công » vì được điều chỉnh và nhắc lại nhiều lần trong dự thảo luật. 
      (3) Về Điều 4: Áp dụng luật hành chính công, 
        Có một số ý kiến đề nghị bỏ Điều 4 vì thừa và không thống nhất với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều ý kiến đề nghị cần phải quy định việc áp dụng Luật Hành chính công
       Ban soạn thảo lúc đầu dự kiến bỏ Điều 4 của Dự thảo Luật ngày 6/7/2018 và ngày 21/7/2018. Tuy nhiên, đến nay, dự thảo Luật ngày 28/7/2018 đã quy định lại việc «Áp dụng Luật» tại Điều 2
        (4) Có một số ý kiến đề nghị bỏ khoản 4 tại Điều 5 của dự thảo luật về nguyên tắc chung hành chính công, vì đây là cách thức thực hiện, không phải là nguyên tắc và đưa nội dung này về chương 2; đồng thời rà soát sửa câu chữ cho chính xác hơn. 

       Tiếp thu ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo đã bỏ khoản 4 và rà soát, chỉnh lý lại Điều này thành Điều 4 mới của dự thảo luật lần này về nguyên tắc chung của thủ tục hành chính và dịch vụ công như trong dự thảo.
       (5) Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
Tiếp thu các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo đã chỉnh, sửa lại các hành vi bị nghiêm cấm cho chính xác, chặt chẽ hơn.

      (6) Chương 2. Thủ tục hành chính: 
Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo đã tách Điều 7 cũ thành 2 điều: một điều (Điều 6) yêu cầu quy định thủ tục hành chính và một điều (Điều 7) yêu cầu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính như các nội dung được sửa đổi như trong dự thảo luật.
      (7) Điều 9: trên cơ sở ý kiến góp ý, Ban soạn thảo đã không đặt tên điều là nội dung thủ tục hành chính, mà sửa lại là trình tự, thời gian, hồ sơ và cách thức thực hiện. Đồng thời, sửa lại nội dung của Điều này cho phù hợp.

       (8) Điều 11 đánh giá giải quyết thủ tục hành chính
Trên cơ sở tiếp  thu ý kiến góp ý, Ban soạn thảo đã thiết kế lại, gọn hơn, bao quát hơn và giao Chính phủ quy định về tiêu chí và thủ tục đánh giá về chất lượng, tiến độ, hiệu quả việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính để linh hoạt.

       (9) Có ý kiến ý đề nghị rà soát chỉnh lý lại Điều 12 đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính.

        Tiếp thu các ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo đã rà soát chỉnh lý điều này để đầy đủ, chính xác, nhằm đề cao trách nhiệm và bổ sung nội dung khi giải quyết thủ tục hành chính sẽ ban hành quyết định giải quyết thủ tục hành chính (Điểm d khoản 2, Điều 12) thuộc trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

      (10) Có nhiều ý kiến cho rằng Điều 13, Chương II (Thủ tục hành chính) của dự thảo Luật quy định về cải cách hành chính còn chung chung, thiếu cụ thể so với quy định hiện hành và chưa hợp lý ; nhiều nội dung quan trọng khác của cải cách hành chính (như vấn đề tài chính công, nguồn nhân lực, đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động hành chính và một số vấn đề khác) chưa quy định cụ thể trong dự án Luật. Ý kiến khác cho rằng quy định về cải cách hành chính là không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật.Trường hợp cần sửa đổi hoặc luật hóa nội dung này thì cần tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đọan 2011-2020 của Chính phủ. 

         Tiếp thu các ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo đã không quy vấn đề cải cách hành chính (đã bỏ Điều 13 của dự thảo Luật ngày 17/7/2017) mà chỉ tập trung quy định về thủ tục hành chính, dịch vụ công.

         (11) Có một số kiến đề nghị bổ sung một số điều quy định về Kiểm soát thủ tục hành chính, Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai sót trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Phương thức nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

         Tiếp thu các ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo đã bổ sung Điều 10 quy định về Kiểm soát thủ tục hành chính; bổ sung Điều 15 quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai sót trong việc giải quyết thủ tục hành chính ; bổ sung Điều 16 quy định về  phương thức nộp phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính như trong dự thảo Luật.
        (12) Có ý kiến đề nghị sửa lại tên Chương 3 là dịch vụ công để bao quát hơn, đồng thời để thể chế hóa Nghị quyết của Trung ương về việc tăng cường xã hội hóa, Nhà nước chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công. 
        Tiếp thu ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo đã sửa tên Chương 3 thành chương Dịch vụ công và bổ sung 2 mục mới với nội dung cụ thể: mục cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và mục cung ứng dịch vụ công ích, gồm 13 điều (từ Điều 27 đến Điều 39), nhằm tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết của Hội nghị trung ương 6 Khóa XII của Đảng về dịch vụ công, đồng thời quy định rõ cả 3 loại hình dịch vụ công trong Luật này. Việc bổ sung như vậy nhằm bao quát đầy đủ các nội dung quản lý và cung ứng dịch vụ công, như thể hiện trong dự thảo luật này. Tách bạch quản lý dịch vụ công với việc cung ứng dịch vụ công, góp phần làm tinh giản bộ máy, giảm biên chế, giảm chi phí ngân sách. 

         (13) Có ý kiến cho rằng việc quy định về quản lý dịch vụ công là cần thiết, dự thảo Luật cần quy định đầy đủ các vấn đề về chính sách của nhà nước, trách nhiệm của cơ quan hành chính đối với việc cung ứng dịch vụ công.

          Tiếp thu ý kiến nêu trên ; Ban soạn thảo đã bổ sung Điều 17 quy định chính sách của Nhà nước về dịch vụ công và các điều 19, 20, 21 quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý của các cơ quan về dịch vụ  công.  
         (14) Có ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật cũng không quy định nội dung quản lý nhà nước về dịch vụ công và cũng chưa quy định rõ trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý dịch vụ công.

         Tiếp thu ý kiến nêu trên; dự thảo Luật lần này đã quy định rõ nội dung quản lý nhà nước về dịch vụ công (khoản 2) và trách nhiệm Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dịch vụ công trong phạm vi cả nước (khoản 3), Điều 18 của dự thảo luật.

         (15) Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật không quy định rõ chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng yếu thể trong xã hội trong việc sử dụng dịch vụ công để bảo đảm nguyên tắc công bằng trong sử dụng dịch vụ công, không phân biệt đối xử; không quy định thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý dịch vụ hành chính công; chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa việc cung ứng dịch vụ hành chính công.

        Tiếp thu ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo đã bổ sung Điều 17 quy định về các chính sách của Nhà nước về dịch vụ công (thực chất là thể chế hóa các quy định của Nghị quyết số 18 và 19 Hội nghị trung ương 6 (khóa 12) về dịch vụ công), trong đó có khoản 7 quy định chính sách cho những người có công với cách mạng, những người yếu thế.
      (16) Có một số ý kiến cho rằng về quản lý dịch vụ công chưa quy định rõ ràng, chưa đầy đủ.  Tiếp thu các ý kiến này dự thảo luật hành chính công lần này đã được sửa lại theo hướng làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý và cung ứng dịch vụ công.

       (17) Tại Khoản 4 Điều 14 của dự thảo Luật ngày 17/7/2017 quy định về thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý dịch vụ công chưa đầy đủ so với quy định hiện hành. Tiếp thu ý kiến này, Ban soạn thảo đã sửa đổi, bổ sung thành khoản 4 Điều 18 của dự thảo luật để đầy đủ và thống nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

        (18) Có ý kiến cho rằng, khoản 1 Điều 18 và khoản 4 Điều 19 của dự thảo Luật về cung ứng dịch vụ hành chính công được thực hiện thông qua hợp đồng hành chính công là chưa phù hợp với thực tiễn xã hội hóa các hoạt động công chứng, chứng thực.

         Tiếp thu ý kiến nêu trên, dự thảo Luật lần này không quy định hợp đồng hành chính công để phù hợp với thực tiễn, tăng cường xã hội hóa và đã sửa lại các quy định khác có liên quan.

        (19) Có một số ý kiến cho rằng các nội dung của dự thảo chưa quy định rõ: chủ thể cung ứng dịch vụ hành chính công; đối tượng tham gia vào hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công; xử lý những sai phạm trong cung ứng dịch vụ hành chính công; quyền khiếu nại, khiếu kiện khi có vi phạm pháp luật trong tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công; những điều kiện, yêu cầu đối với tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công và cá nhân, tổ chức thụ hưởng dịch vụ hành chính công (cá nhân, tổ chức không chỉ nộp phí, lệ phí mà còn phải tuân thủ, bảo đảm các điều kiện khác khi yêu cầu cung ứng dịch vụ). Tên Điều 22 chưa thống nhất với tên Mục 2 và các Điều 18, 19, 20, 21 của dự thảo Luật.
        Tiếp thu các ý kiến nêu trên; dự thảo Luật đã quy định thẩm quyền (chủ thể) cung ứng dịch vụ hành chính công (Điều 24) ; tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ hành chính công (Điều 26) ; Xử lý vi phạm (Điều 44) và sửa lại một số quy định khác cho chính xác. Không quy định về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trong dự thảo Luật mà thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời sửa lại các quy định khác có liên quan cho thống nhất.

          (20) Có một số ý kiến cho rằng đối với quy định về đạo đức công vụ hiện nay đã được quy định tại Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại cho phù hợp với Khoản 2 Điều 8 Luật ban hành văn bản quy phạm phâp luật năm 2015 “Không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác”, nếu cần thiết thì dẫn chiếu quy định của Luật cán bộ, công chức hoặc quy định về nội dung liên quan đển đạo đức công vụ của người có tham quyền trong cung ứng dịch vụ hành chính công tại dự thảo Luật.
         Tiếp thu ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo không quy định về đạo đức công vụ để tránh trùng lặp với quy định của các luật khác (đã bỏ Điều 21 của dự thảo Luật ngày 17/ 7/ 2017).

        (21) Có một số ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật chưa quy định rõ các nguyên tắc cung ứng dịch vụ hành chính công; trách nhiệm của Nhà nước đối với dịch vụ hành chính công (nhà nước không trực tiếp nhung vẫn phải bảo đảm chất lượng và duy trì dịch vụ hành chính công; ban hành tiêu chuấn dịch vụ hành chính công); quy định nội dung và phương thức đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công do cơ quan nhà nước thực hiện, tổ chức xã hội và do doanh nghiệp thực hiện có điểm gì khác biệt...; phương thức cung ứng dịch vụ hành chính công; nguyên tắc bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ hành chính công; nguyên tắc xác định giá dịch vụ hành chính công; thẩm quyền, quy trình đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công.

        Tiếp thu các ý kiến nêu trên, dự thảo Luật lần này đã bổ sung Điều 22 quy định về yêu cầu (nguyên tắc) cung ứng dịch vụ hành chính công ; cách thức cung ứng dịch vụ hành chính công tại Điều 23 và các quy định khác có liên quan tại các điều 24, 25, 26 của dự thảo Luật.

      (22) Có một số ý kiến góp ý về các vấn đề liên quan đến hợp đồng hành chính, như cho răng quy định hợp đồng hành chính trong luật này là không phù hợp ; một số ý kiến khác đề nghị bổ sung quy định về chủ thể thực hiện hợp đồng hành chính công vào Chương I của dự thảo Luật; quy định về “Hợp đồng hành chính công để thực hiện công vụ” tại (Điều 24) chưa thống nhất với quy định của Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, v v ....
        Tiếp thu ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo đã không quy định về hợp đồng hành chính công trong dự thảo Luật lần nà.
       (23)  Có một số ý kiến cho rằng hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử quy định các mục tiêu, chỉ tiêu và các biện pháp cụ thể để thực hiện, do vậy đề nghị Ban soạn thảo không nên quy định vấn đề này ; nếu quy định thì cần rà soát để quy định cho phù hợp bảo đảm tính khả thi của quy định này, tránh chồng chéo, lãng phí đồng thời bổ sung các quy định về trách nhiệm thực hiện, điều kiện đảm bảo xây dựng Chính phủ điện tử. Ý kiến khác cho rằng Dự thảo Luật cũng chưa quy định cụ thể về nhiệm vụ của các Bộ, ngành có liên quan như: Bộ Thông tin và Truyền thông về trách nhiệm thực hiện xây dựng, cập nhật khung kiến trúc Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng; chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích; Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ nội dung về hướng dẫn thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuấn quốc gia đồng bộ với khung kiến trúc Chính phủ điện tử.... Khoản 1 Điều 29 chưa quy định rõ về “Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam”, đồng thời cũng chưa quy định về việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật để ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử. Điều 32 đưa ra thuật ngữ về “Cơ sở dữ liệu Chính phủ điện tử" chưa phù hợp, chưa bảo đảm tính rõ ràng để thực hiện.

         Tiếp thu các ý kiến nêu trên, dự thảo Luật lần này không quy định về Chính phủ điện tử thành một chương riêng, trước mắt thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử. Có một số vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin có liên quan được quy định lồng ghép trong quy định về Thủ tục hành chính và dịch vụ công. 

         (24) Có một số ý kiến cho rằng về kiểm soát hành chính công tại Chương V dự thảo Luật, đề nghị cân nhắc thêm để tránh việc lặp lại các quy định, của các luật khác như Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật thanh tra, Luật kiểm toán nhà nước, Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam...

        Tiếp thu ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo đã không quy định về kiểm soát hành chính công trong dự thảo Luật lần này. 

        (25) Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về xử lý vi phạm pháp luật hành chính công, giải quyết khiếu kiện hành chính, bồi thường trong hoạt động hành chính công tại Điều 45 dự thảo Luật, vì hiện nay pháp luật đã có Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức. Các văn bản nêu trên đã quy định cụ thể về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; về áp dụng hình thức kỷ luật; về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật. Dự thảo Luật chỉ có Điều 45 quy định về vấn đề này, trong đó chỉ quy định một số trường hợp và một số hình thức xử lý là chưa bảo đảm đầy đủ và có thể dẫn đến sự không đồng bộ và không thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, gây khó khăn khi áp dụng vào thực tiễn.

        Về vấn đề này, Ban soạn thảo xin được giải trình như sau : Về xử lý vi phạm và bồi thường trong hoạt động hành chính công là kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời có bổ sung thêm một số quy định nhằm xử lý nghiêm minh hơn đối với người vi phạm, bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, chuyển đi nơi khác để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ (quy định tại Điều 44 của dự thảo Luật). Đây là vấn đề mới được nghiên cứu, thể chế hóa quy định của Đảng, Ban soạn thảo rất mong muốn Chính phủ tiếp tục cho ý kiến chỉ đạo.

         (26) Có ý kiến cho rằng thanh tra công vụ và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với thực hiện thanh tra công vụ đã được quy định tại Chương VIII của Luật cán bộ, công chức….

        Tiếp thu ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo không quy định định về kiểm tra, Thanh tra công vụ trong dự thảo Luật lần này.

        (27) Có một số ý kiến cho rằng các quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân còn tương đối rời rạc, chưa rõ ràng và đầy đủ trong mối quan hệ với các quy định pháp luật có liên quan; chưa quy định rõ về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong thực hiện Luật này.

        Tiếp thu các ý kiến nêu trên, Ban soạn thảo đã rà soát và chỉnh lý lại Chương IV trách nhiệm, mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công để chặt chẽ và logic hơn (tại các điều từ 40 đến 44 của dự thảo Luật).          
         28) Ngoài các vấn đề nêu trên, Ban soạn thảo đã rà soát và chỉnh lý các điều khoản khác của dự thảo luật cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp.
         Trên đây là Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với dự án Luật Hành chính công (năm 2017). Ban soạn thảo xin kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ tiếp tục cho ý kiến chỉ đạo./.
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